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Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế

Number of health establishments, patient beds and health staffs

2011 2012 2013

Cơ sở y tế - Cơ sở - Health establishments - Unit 114 114 113

    Bệnh viện - Hospital 14 14 14

    Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 3 3 3

    Nhà hộ sinh - Maternity house 2 2 1

    Trạm y tế xã, phường

    Medical service units in communes, precincts  95 95 95

Giường bệnh - Giường - Patient bed - Bed 2.315 2.326 2.321

    Bệnh viện - Hospital 1.810 1.821 1.821

    Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 30 30 30

    Nhà hộ sinh - Maternity house _ _ 5

    Trạm y tế xã, phường

    Medical service units in communes, precincts  475 475 465

Cán bộ ngành y - Người - Medical staff - Pers. 1.950 2.052 2.184

    Bác sĩ - Doctors 576 512 555

    Y sĩ - Assistant physicians 477 525 545

    Y tá - Nurses 640 742 814

    Nữ hộ sinh - Midwives 257 273 270

Trong đó: Nhà nước - Of which: State 1.638 1.728 1.799

    Bác sĩ - Doctors 420 356 399

    Y sĩ - Assistant physicians 446 493 469

    Y tá - Nurses 540 642 691

    Nữ hộ sinh - Midwives 232 237 240

Cán bộ ngành Dược - Người

Pharmaceutical staff - Pers.(*) 585 662 342

    Dược sĩ cao cấp - Parmacists of high degree 79 90 52

    Dược sĩ trung cấp - Parmacists of middle degree 393 453 255

    Dược tá - Assistant pharmacists 113 119 35

Trong đó: Nhà nước - Of which: State 207 240 262

    Dược sĩ cao cấp - Parmacists of high degree 27 35 50

    Dược sĩ trung cấp - Parmacists of middle degree 157 180 191

    Dược tá - Assistant pharmacists 23 25 21

(*) Số liệu Cán bộ y tế ngành Dược năm 2013 và 2014 chỉ bao gồm những người làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh

 và chăm sóc sức khỏe nhân dân, không tính những người làm công tác quản lý ở Sở y tế và dược sĩ, dược tá bán thuốc tây.
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Số cơ sở y  tế, giường bệnh và cán bộ y tế năm 2013

phân theo thành phần kinh tế 

Number of health establishments, patient beds and health staffs in 2013

by types of ownership 

Tổng số

Total Nhà nước

State

Ngoài

nhà nước

Non-state

Khu vực có 

vốn đầu tư

nước ngoài

Foreign 

invested sector

Cơ sở y tế (Cơ sở)

Health establishments (Establishment) 113 110 3 _

Bệnh viện - Hospital 14 13 1

Phòng khám đa khoa khu vực

Regional polyclinic 3 2 1

Nhà hộ sinh - Maternity house 1 _ 1

Trạm y tế xã, phường

Medical service units in communes, precincts 95 95 _

Giường bệnh (Giường) - Bed 2.321 2.145 176

Bệnh viện - Hospital 1.821 1.660 161

Phòng khám đa khoa khu vực

Regional polyclinic 30 20 10

Nhà hộ sinh - Maternity house 5 _ 5

Trạm y tế xã, phường

Medical service units in communes, precincts 465 465 _

Cán bộ ngành y (Người) - Medical staff (Person) 2.184 1.799 385

Bác sĩ - Doctors 555 399 156

Y sĩ - Assistant physicians 545 469 76

Y tá - Nurses 814 691 123

Hộ sinh - Midwives 270 240 30

Cán bộ ngành Dược (Người)

Pharmaceutical staff (Person)(*) 342 262 80

Dược sĩ (Kể cả tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa)

Pharmacists and higher 52 50 2

Dược sĩ trung cấp

Pharmacists of middle degree 255 191 64

Dược tá - Assistant pharmacists 35 21 14

(*) Số liệu Cán bộ y tế ngành Dược năm 2014 chỉ bao gồm những người làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh

 và chăm sóc sức khỏe nhân dân, không tính những người làm công tác quản lý ở Sở y tế và dược sĩ, dược tá bán thuốc tây.

Chia ra - Of which
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Số cơ sở y tế năm 2013 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of health estabishments in 2013 by district

                 Cơ sở - Unit

113 14 3 1 95

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 14 3 1 _ 10

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 11 1 _ _ 10

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 14 1 1 _ 12

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 12 1 _ _ 11

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 17 2 _ _ 15

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 11 3 _ _ 8

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 11 1 _ 1 9

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 10 1 _ _ 9

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 13 1 1 _ 11

Số giường bệnh năm 2013 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of hospital beds in 2013 by district

                  Giường - Bed

2.321 1.821 30 5 465

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 840 780 10 50

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100 50 _ _ 50

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 165 100 10 _ 55

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 105 50 _ _ 55

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 175 100 _ _ 75

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 451 411 _ _ 40

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 200 150 _ 5 45

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 95 50 _ _ 45

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 190 130 10 _ 50

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL

269

Tổng số 

Total

Trong đó: Of which

Bệnh viện 

Hospital
Phòng khám đa 

khoa khu vực - 

Regional 

polyclinic

Nhà hộ sinh  

Maternity 

houses

Trạm y tế 

xã, phường 

Medical 

service unit

268

Tổng số 

Total

Trong đó: Of which

Bệnh viện 

Hospital

Phòng khám đa 

khoa khu vực - 

Regional 

polyclinic

Nhà hộ sinh  

Maternity 

houses

Trạm y tế 

xã, phường 

Medical 

service unit



Số cán bộ ngành y năm 2013 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of medical staff in 2013 by district

                 Người - Person

555 545 814 270

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 224 124 373 78

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 17 25 44 12

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 35 29 44 26

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 37 46 25 23

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 42 53 51 21

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 85 106 134 42

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 41 51 54 24

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 24 28 34 15

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 50 83 55 29

Số cán bộ ngành dược năm 2013 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of pharmaceutical personnel in 2013 by district

                Người - Person

52 255 35

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 13 79 12

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4 16 1

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 3 19 3

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1 18 0

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 6 25 2

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 11 50 11

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4 21 2

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3 13 2

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 7 14 2

   Y tá     

Nurse

TỔNG SỐ - TOTAL

Nữ hộ sinh  

Midwife

TỔNG SỐ - TOTAL

Dược sĩ         

cao cấp 

Pharmacists 

of high 

degree

270

271

Dược sĩ         

trung cấp 

Pharmacists 

of high 

degree

Dược tá         

Assistant 

pharmacist

  Bác sĩ  

Doctor

Y sĩ   

Physician



Một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe

Some indicator on health care

2010 2011 2012 2013

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ (%)

Rate of health establishments at 

communes/wards having doctors (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nữ hộ sinh (%) 

Rate of health establishments at communes/wards

having midwives (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Số ca mắc các bệnh dịch (Ca)

Number of epidemic infected cases (Case) 5.591 8.634 10.078 5.186

Số người chết vì các bệnh dịch (Người)

Number of death of epidemic disease (Pers.) 2 5 6 _

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ

các loại vắcxin - Rate of under-one-year children

fully vaccinated (%) 97,60 97,81 99,14 98,06

Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gram

Rate of under-2500 grammes weight infants (%) 2,76 3,72 2,79 2,48

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

Under-five-malnutrition rate (%) 18,10 15,80 15,20 14,30

Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh có vắc xin 

tiêm chủng (Người) - Number of children under 15

aquired of vaccinated diseases (Person) 88 9 109 7

Số trẻ em dưới 15 tuổi chết do các bệnh có vắc xin 

tiêm chủng (Người) - Number of children under 15

died of vaccinated diseases (Person) _ _ _ _
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Rate of communes having doctor by district

ĐVT: % - Unit: %

100,00 100,00 100,00 100,00

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 100,00 100,00 100,00 100,00

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản  phân 

theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Rate of communes having midwife by district

ĐVT: % - Unit: %

100,00 100,00 100,00 100,00

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 100,00 100,00 100,00 100,00

TOÀN TỈNH

 WHOLE PROVINCE
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế phân theo huyện, 

thành phố thuộc tỉnh

Rate of communes reaching national standard of health by district

ĐVT: % - Unit: %

2010 2011 2012 2013

100,00 100,00 100,00 100,00

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 100,00 100,00 100,00 100,00

Ghi chú: Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí quốc gia về y tế GĐ 2001-2010,

 ngành y tế đang tiến hành đánh giá xét công nhận và đạt tiêu chí quốc gia về y tế GĐ 2011-2020

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Rate of under-one-year children fully vaccinated by district

ĐVT: % - Unit: %

2010 2011 2012 2013

97,60 97,81 99,14 98,06

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 96,52 99,33 96,91 91,36

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 98,19 96,09 98,86 94,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 96,54 99,48 100,00 95,96

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 99,79 99,09 100,00

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 99,28 97,79 98,08 100,00

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 99,32 98,75 99,61 100,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 95,27 100,00 99,75 95,36

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 95,78 100,00 96,22 88,07

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 94,38 91,53 98,07 98,51
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Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2500 gram

phân theo thành thị, nông thôn

Rate of infant's weight below 2500 gram by residence

ĐVT: % - Unit: %

Tổng 

số Thành thị Nông thôn

Total Urban Rural

3,55 … …

3,48 … …

3,85 … …

3,26 … …

2,97 … …

2,76 … …

3,72 … …

2,79 … …

2,48 … …

Chia ra - Of which

2005

2006

2007

2012

2011

2013
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Số vụ ngộ độc thực phẩm phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of foodstuff poisoning  cases by district

ĐVT: Vụ - Unit: Case

2010 2011 2012 2013

5 4 4 8

TP Tây Ninh - Tay Ninh city

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1 1

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 2 1

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 2 1 2

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2 3

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 2 1 1

Số người bị ngộ độc thực phẩm phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of people poisoned by food by district

ĐVT: Người - Unit: Person

2010 2011 2012 2013

136 61 528 125

TP Tây Ninh - Tay Ninh city

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 21

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 7 11

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 486 14

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 84

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 29 8 11

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 23 71

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 46 31 8

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL

278
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Số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý và số xã, phường, thị trấn không có người nghiện 

ma túy có đến 31/12/2013

Number of drug users have profile patch management of communes, wards and towns do not have 

drug addicts to 31/12/2013

Tồng số 

Total

Trong đó: Nữ - Of 

which: Famale

Dưới 16 tuổi 

Under 16 years

Từ 16 đến dưới 18 

tuổi - From 16 to 

under 18

Từ 18 tuổi 

trở lên - 18 

and over

1.279 81 _ 78 1.201 1

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 216 21 18 198 _

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 82 10 8 74 _

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 136 7 6 130 _

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 92 5 7 85 _

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 110 4 4 106 1

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 165 13 8 157 _

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 217 12 18 199 _

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 111 4 4 107 _

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 150 5 5 145 _

Số xã, phường, 

thị trấn không có 

người nghiện ma 

túy - Number of 

communes, 

wards not having 

drug addicts

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tổng số người nghiện ma túy đã 

phát hiện và có hồ sơ quản lý - 

Total number of drug addicts has 

discovered and records 

management

       Phân theo nhóm tuổi - By age group 



Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS phát hiện

mới trong năm phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và phân theo nhóm tuổi

Number of HIV infected persons, AIDS patients and AIDS deaths by sex,

residence and by age group

ĐVT: Người - Unit: Person

2010 2011 2012 2013

Số người nhiễm HIV 246 309 347 381

Number of HIV infected persons  

Phân theo giới tính - By sex 

     Nam - Male 155 174 193 213

     Nữ - Famale 91 135 154 168

Phân theo nhóm tuổi - By age group 246 309 347 381

0-14 10 7 8 8

15-24 31 52 67 56

25-49 190 242 261 309

> 50 15 8 11 8

Không rõ _ _ _ _

Số bệnh nhân AIDS - AIDS patients 174 281 255 300

Phân theo giới tính - By sex 

     Nam - Male 115 195 159 181

     Nữ - Famale 59 86 96 119

Phân theo nhóm tuổi - By age group 174 281 255 300

0-14 _ _ 1 6

15-24 37 62 53 35

25-49 129 194 191 251

> 50 8 23 10 8

Không rõ - Unclear _ 2 _ _

Số người chết do AIDS - Number of AIDS deaths 77 80 72 90

Phân theo giới tính - By sex 

     Nam - Male 63 65 53 75

     Nữ - Famale 14 15 19 15

Phân theo nhóm tuổi - By age group 77 80 72 90

0-14 _ _ 1 _

15-24 21 30 21 3

25-49 53 50 46 82

> 50 3 _ 4 5

281



Số người nhiễm HIV phát hiện mới trong năm phân theo 

huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of HIV infected persons by district 

ĐVT: Người - Unit: Person

2010 2011 2012 2013

246 309 347 381

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 42 30 45 45

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 29 16 21 25

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 29 31 35 42

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11 22 39 47

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 16 30 32 40

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 32 58 69 70

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 45 44 43 39

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 17 28 18 24

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 25 50 45 49

Số bệnh nhân AIDS phát hiện mới trong năm phân theo

 huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of AIDS patients by district 

ĐVT: Người - Unit: Person

2010 2011 2012 2013

174 281 255 300

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 33 31 28 39

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 16 14 19 10

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 15 29 23 38

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 8 18 17 28

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 6 20 22 29

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 30 50 49 58

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 31 47 33 35

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 11 31 20 28

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 24 41 44 35

TỔNG SỐ - TOTAL

282

283

TỔNG SỐ - TOTAL



Số người chết do AIDS phát hiện mới trong năm phân theo 

huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of AIDS deaths by district 

ĐVT: Người - Unit: Person

2010 2011 2012 2013

77 80 72 90

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 13 9 12 12

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 5 1 3 3

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 7 5 3 14

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 4 5 3 13

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1 _ 6 6

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 18 14 12 12

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 14 24 12 11

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 4 14 10 8

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 11 8 11 11

Số phụ nữ mang thai từ 15-25 tuổi có HIV phát hiện mới trong năm

phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of HIV infected women from 15-25 years of age by district

ĐVT: Người - Unit: Person

2010 2011 2012 2013

2 11 18 7

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1 3 4 _

Huyện Tân Biên - Tan Bien district _ _ _ 2

Huyện Tân Châu - Tan Chau district _ _ 1 _

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1 1 3 _

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district _ 2 3 1

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district _ 1 5 1

Huyện Gò Dầu - Go Dau district _ 3 2 1

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district _ 1 _ _

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district _ _ _ 2

TỔNG SỐ - TOTAL

284

285

TỔNG SỐ - TOTAL



Thư viện -  Library

2010 2011 2012 2013

414 415 418 420

1 1 1 1

9 9 9 9

404 405 408 410

      Đầu sách - Title 43.041 46.715 49.492 202.781

      Nghìn bản - Thous. copies 171,433 182,372 189,631 347,58

Báo/tạp chí trong thư viện 

Newspapers/magazines in libraries

Đầu báo và tạp chí - Titles 247 252 251 524

   Nghìn bản - Thous. copies 19,15 17,51 18,01 17,98

Ấn phẩm khác - Others 2 4 4 4

Số thư viện - Number of libraries

Trong đó - Of which

Thư viện tỉnh, thành phố 

City and provincial libraries

Sách trong thư viện - Books in libraries

286

Libraries in universities, colleges,

schools, research institutes

Tài liệu có trong thư viện

Materials in libraries

Thư viện quận, huyện, thị xã

District libraries

Thư viện của các trường đại học, cao đẳng,

 trường học, viện nghiên cứu 



Số huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế

Number of sport medals gained in international competitions

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal

2010 2011 2012 2013

Thi đấu quốc tế - International competition

Huy chương Vàng - Gold medal _ 2 2 _

Thế giới - World

Châu á - Asia 2

Đông Nam á - ASEAN 2

Huy chương Bạc - Silver medal _ 1 1 2

Thế giới - World

Châu á - Asia 1

Đông Nam á - ASEAN 1 2

Huy chương Đồng - Bronze medal _ 1 2 _

Thế giới - World

Châu á - Asia 2

Đông Nam á - ASEAN 1

Số huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế

phân theo môn thể thao  năm 2013

Number of sport medals gained in international competitions

by sport activity in 2013

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal

Huy chương đồng

Bronze medal

Lặn - Diving _ _ _

Bóng bàn - Table tennis _ _ _

Bóng chuyền - Volleyball _ _ _

Bóng rổ- Basketball _ _ _

Cầu lông - Bad minton _ _ _

Quần vợt - Tennis _ _ _

Điền kinh - Athletics _ _ _

Võ thuật - Martial art _ _ _

Đua xe đạp - Cycling _ _ _

Bơi lội - Swimming _ _ _

Taekwondo _ 2 _

Huy chương bạc

Silver medal

287

288

Huy chương vàng

Gold medal



Số lượng hộ dân cư, xã/phường/thị trấn, thôn/ấp/bản/tổ dân phố

đạt chuẩn văn hóa

Number of households, communes/precints/towns, hamlets/villages

getting cultural standard

ĐVT: Hộ - Unit: Household

2010 2011 2012 2013

242.841 249.933 263.284 261.921

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 27.883 28.525 29.777 30.236

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 20.734 21.488 22.861 22.039

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 27.172 26.507 28.866 29.386

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 23.769 27.178 27.317 27.249

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 29.955 28.381 34.497 32.894

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 30.770 31.598 32.297 32.767

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 32.283 35.685 33.629 34.841

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 15.536 14.872 15.915 15.219

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 34.739 35.699 38.125 37.290

Tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa

Percentage of households getting cultural standard

Đơn vị tính - Unit: %

2010 2011 2012 2013

93,44 93,67 96,70 94,89

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 96,23 93,01 96,40 95,619999

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 95,30 96,07 96,80 93,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 91,30 92,51 98,90 95,70

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 86,15 100,00 98,80 94,81

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 92,17 93,46 99,30 92,50

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 98,17 98,20 97,10 97,02

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 91,76 92,80 93,50 95,37

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 93,52 96,32 96,20 91,36

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 96,12 95,36 97,90 96,27

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL

289

290


